BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2839 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

–––––––––––––––––
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (42 TTHC)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực Công chức viên chức (02 TTHC)
	

	1
	Thẩm định kết quả tuyển dụng viên chức
	

	2
	Tổ chức Thi tuyển Công chức
	

	II
	Lĩnh vực Tổ chức Bộ máy (15 TTHC)
	

	1
	Thủ tục đề nghị đổi tên Hội
	

	2
	Thủ tục thành lập Hội
	

	3
	Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội
	

	4
	Thủ tục thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện Quỹ
	

	5
	Thủ tục đề nghị đổi tên Quỹ.
	

	6
	Thủ tục giải thể Hội
	

	7
	Thủ tục giải thể Quỹ
	

	8
	Thủ tục thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ
	

	9
	Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước 
	

	10
	Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ
	

	11
	Thủ tục thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện Hội tại địa bàn tỉnh
	

	12
	Thủ tục phê duyệt kết quả đại hội, phê duyệt Điều lệ Hội
	

	13
	Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước
	

	14
	Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập hoặc bổ sung, sửa đổi Điều lệ quỹ
	

	15
	Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước
	

	III
	Lĩnh vực Tôn giáo (15 TTHC)
	

	1
	Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh. 
	

	2
	Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh. 
	

	3
	Thủ tục Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ  sở.
	

	4
	Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh.
	

	5
	Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động nhiều huyện, thành phố trong tỉnh. 
	

	6
	Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưõng những người chuyên hoạt động tôn giáo. 
	

	7
	Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người được đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 
	

	8
	Thủ tục Tiếp nhận thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc các tôn giáo. 
	

	9
	Thủ tục Chấp thuận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý. 
	

	10
	Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.
	

	11
	Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở; hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo. 
	

	12
	Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.
	

	13
	Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo có phạm vi quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện trong tỉnh.
	

	14
	Thủ tục Chấp thuận việc chia tách  tổ chức tôn giáo cơ  sở 
	

	15
	Thủ tục Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ  sở . 
	

	IV
	Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (10 TTHC)
	

	1
	Đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng
	

	2
	Tặng Cờ thi đua thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
	

	3
	Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
	

	4
	Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
	

	5
	Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh.
	

	6
	Tặng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.
	

	7
	Tặng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất.
	

	8
	Giải quyết đơn thư, khiếu nại về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.
	

	9
	Phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể và cá nhân
	

	10
	Khen cho người nước ngoài.
	


PHẦN II. NỘI DỤNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I. Lĩnh vực Công chức viên chức

	1. Thủ tục Tổ chức Thi tuyển Công chức. 

	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn về công tác thi tuyển.

Bước 2: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ biên chế được UBND tỉnh giao, xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức gửi Sở Nội vụ trên cơ sở cơ cấu công chức và bản mô tả vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị; 

Bước 3: Thẩm định kế hoạch thi tuyển công chức của các cơ quan đơn vị. Tiếp nhận hồ sơ và thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển. Cơ quan, đơn vị thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển( nhu cầu tuyển dụng) tại trụ sở cơ quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 4: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển.

Bước 5: Tổ chức thi tuyển và chấm thi. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thi tuyển. Thông báo kết quả thi tuyển.

Bước 6: Thông báo kết quả và giải quyết đơn phúc khảo thi ; 

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp tại Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

b) Số lượng hồ sơ:          01 bộ.

	Thời hạn giải quyết:
	 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Cá nhân

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Thông báo kết quả thi tuyển.

	Lệ phí:
	Mức 1: Dưới 100 thí sinh tham dự, thu 130.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Mức 2: Từ 100 thí sinh đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu 100.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Mức 3: Từ 1000 thí sinh tham dự trở lên, thu 60.000đồng/thí sinh/lần dự thi.

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

	2. Thủ tục Thẩm định kết quả tuyển dụng viên chức

	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ và gửi phòng Công chức, viên chức.

Bước 2: Sở Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ và ban hành văn bản trao đổi, thoả thuận gửi các cơ quan, đơn vị.

Bước 3: Giám đốc các Sở, ngành (có đơn vị sự nghiệp trực thuộc); Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quyết định tuyển dụng viên chức.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại Phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

1. Văn bản đề nghị thẩm định kết quả tuyển dụng , hợp đồng viên chức; danh sách trích ngang; 

2. Hồ sơ viên chức:

 - Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú.

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy định;

- Phô tô các văn bằng chứng chỉ; các giấy tờ chứng nhận diện ưu tiên.

- Bảng kết quả học tập.

- Đối với các trường hợp là cán bộ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế hoặc chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang, phô tô Sổ bảo hiểm xã hội và các quyết định về lương có liên quan để thẩm định xếp ngạch, bậc lương theo bảng lương sự nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp.

	Lệ phí:
	Không.

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998, sửa đổi năm 2000 và năm 2003;

- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

- Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

- Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

- Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, trong các đơn vị sự nghiêp của nhà nước. 

- Thông tư số 02/2008/TT-BNV  ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

	II. Lĩnh vực Tổ chức Bộ máy

	1. Thủ tục đề nghị đổi tên Hội

	Trình tự thực hiện:
	1. Tiến hành tổ chức Đại hội quyết định về việc đổi tên Hội và sửa đổi Điều lệ của Hội.

2. Sau khi tiến hành Đại hội, gửi hồ sơ đề nghị công nhận kết quả đại hội về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ), 

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Hồ sơ đề nghị đổi tên Hội:

- Văn bản đề nghị việc đổi tên Hội;

- Dự thảo điều lệ sửa đổi. 

- Nghị quyết đại hội;
b) Số lượng hồ sơ:   02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	quyết định hành chính 

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4  năm 2010

	2. Thủ tục thành lập Hội

	Trình tự thực hiện:
	1. Gửi đơn đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước (sở, ban, ngành) về lĩnh vực Hội dự kiến hoạt động Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội.

       2. Ban vận động thành lập Hội vận động tổ chức, công dân tham gia vào Hội. 

3. Hoàn thiện Hồ sơ xin phép thành lập Hội gửi về Sở Nội vụ và UBND tỉnh.
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định cho phép thành lập hội có hiệu lực, Ban vận động thành lập hội phải tổ chức Đại hội.  
Nếu quá thời hạn trên không tổ chức Đại hội, Ban vận động thành lập hội có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã quyết định cho phép thành lập hội đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày, nếu quá thời gian được gia hạn mà không tổ chức Đại hội thì quyết định cho phép thành lập hội hết hiệu lực.

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin phép thành lập Hội.

- Dự thảo điều lệ.

- Dự kiến phương hướng hoạt động.

- Danh sách những người trong ban vận động thành lập Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Các văn bản xác nhận về trụ sở và tài sản của Hội.

b) Số lượng hồ sơ:   02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Cá nhân, Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính 

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Điều 5 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ.

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có Điều lệ.

3. Có trụ sở.

4. Có đủ số hội viên đăng ký tham gia.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010
Thông tư của Bộ Nội vụ số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 

	3. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội.

	Trình tự thực hiện:
	1. Hội tiến hành tổ chức Đại hội thông qua việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội.

2. Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị quyết định công nhận việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể Hội gửi về Sở Nội vụ và UBND tỉnh. 

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị quyết định việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội;

- Nghị quyết đại hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội; 

- Điều lệ đã thông qua Đại hội; 

- Nghị quyết đại hội;

- Văn bản xác nhận về trụ sở và tài sản của Hội.

b) Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	Thời hạn giải quyết:
	15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính 

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định Số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

	4. Thủ tục thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện Quỹ

	Trình tự thực hiện:
	Quỹ gửi hồ sơ đề nghị đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện đến Sở Nội vụ và UBND tỉnh. 

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	1) Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị;

b) Văn bản chứng minh quỹ có trụ sở làm việc và bản sao có công chứng văn bản định giá tài sản tối thiểu ban đầu, được quy ra bằng tiền Đồng Việt Nam như quy định đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh tại khoản 2, khoản 3 Mục II của Thông tư 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ;

c) Lý lịch tư pháp của người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

d) Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ;

đ) Bản sao Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ có công chứng.

2. Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan.

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính 

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ

Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ.

	5. Thủ tục đề nghị đổi tên Quỹ

	Trình tự thực hiện:
	Gửi hồ sơ đề nghị đổi tên Quỹ về Sở Nội vụ và UBND tỉnh.

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi tên Quỹ.

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý về việc đổi tên Quỹ.

- Dự thảo Điều lệ Quỹ.

b) Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Cá nhân, tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan.

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính.

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ

	6. Thủ tục giải thể Hội

	Trình tự thực hiện:
	1. Hội tiến hành tổ chức Đại hội thông qua việc giải thể Hội.

2. Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị công nhận việc giải thể Hội gửi về Sở Nội vụ và UBND tỉnh. 

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a. Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị giải thể Hội.

- Nghị quyết giải thể Hội;

- Bản kê tài sản, tài chính.

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ.

b) Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của hội khi xin giải thể mà không có đơn khiếu nại.60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính.

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

	7. Thủ tục giải thể Quỹ

	Trình tự thực hiện:
	- Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về việc quỹ tự giải thể; 

- Quỹ gửi hồ sơ xin giải thể đến đến Sở Nội vụ và UBND tỉnh.

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	1) Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị giải thể;

b) Nghị quyết của Hội đồng quản lý về lý do quỹ tự giải thể;

c) Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ;

d) Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ:

đ) Quỹ thông báo thời hạn thanh toán nợ  cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 3 (ba) số báo liên tiếp ở địa phương đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

e) Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giải thể quỹ;

g) Quỹ chấm dứt hoạt động kể từ ngày quyết định giải thể quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực.

2. Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan.

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính.

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ, Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ.

	8. Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước 

	Trình tự thực hiện:
	1. Các sở, ban, ngành xây dựng Đề án, Tờ trình, Dự thảo quyết định giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước.

2. Gửi Sở Nội vụ để thẩm định Đề án, Tờ trình, Dự thảo quyết định giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước.

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	1) Đề án về giải thể tổ chức bao gồm:

a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý phải giải thể tổ chức;

b) Xây dựng phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

c) Quy định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện phương án tổ chức lại, giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề trong phương án.

2) Tờ trình về đề án giải thể tổ chức và dự thảo Quyết định về giải thể tổ chức (kèm theo);

Các văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

3) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

	Thời hạn giải quyết:
	30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Các sở, ban, ngành

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

	 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ

	9. Thủ tục thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

	Trình tự thực hiện:
	Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đề nghị thành lập Quỹ về Sở Nội vụ và UBND tỉnh.

	Cách thức thực hiện: 
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin phép thành lập Quỹ.

- Dự thảo Điều lệ Quỹ.

- Đề án thành lập và hoạt động của Quỹ.

- Cam kết có trụ sở của Quỹ.

- Cam kết về tài sản đóng góp để thành lập Quỹ.

- Tư cách sáng lập viên:

+ Đối với sáng lập viên cá nhân là công dân Việt Nam phải có: lý lịch tư pháp; cam kết đóng góp tài sản, tài chính để thành lập quỹ;

+ Đối với sáng lập viên là người nước ngoài phải có: lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch; cam kết góp tài sản, tài chính của cá nhân người nước ngoài đó cho cá nhân, tổ chức Việt Nam để tham gia thành lập quỹ; cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục tiêu hoạt động của quỹ;

+ Đối với sáng lập viên là tổ chức của Việt Nam: tên và địa chỉ của tổ chức; nghị quyết của Ban Lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ kèm theo Quyết định về số tài sản đóng góp thành lập quỹ, Điều lệ của tổ chức, Quyết định cử đại diện tham gia hoặc là sáng lập viên thành lập quỹ;

+ Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài: tên đầy đủ và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức; Điều lệ của tổ chức; có cam kết góp tài sản, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Việt Nam và mục tiêu hoạt động của quỹ; lý lịch người đại diện của tổ chức tham gia quỹ có xác nhận của tổ chức. 

- Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hợp đồng uỷ quyền của tổ chức, cá nhân: bản sao di chúc, hợp đồng uỷ quyền có công chứng. 

b) Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	- 60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức, cá nhân

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
	* Yêu cầu, điều kiện để Quỹ được hoạt động (Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ).

1. Khi có đủ điều kiện để hoạt động theo quy định tại Điều 12 Nghị định 148/2007/NĐ-CP quỹ báo cáo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định 148/2007/NĐ-CP và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện nơi quỹ đặt trụ sở chính.

2. Báo cáo kèm theo xác nhận của ngân hàng, kho bạc về chứng từ, hóa đơn chứng minh quỹ đã góp đủ tài sản tối thiểu theo cam kết.

3. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ và các quyền về tài sản phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập hợp pháp xác định giá trị và quy đổi ra tiền Đồng Việt Nam bằng văn bản tại thời điểm định giá.

4. Giám đốc quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc công bố quỹ đã đủ điều kiện hoạt động và chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ.

	10. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập hoặc bổ sung, sửa đổi Điều lệ quỹ

	Trình tự thực hiện:  
	Quỹ gửi hồ sơ đề nghị thay đổi giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ đến Sở Nội vụ và UBND tỉnh

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	1. Hồ sơ thay đổi giấy phép thành lập hoặc bổ sung, sửa đổi điều lệ Quỹ:

a) Đơn xin cấp lại giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ;

b) Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin cấp lại giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ:

c) Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

2. Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Quỹ

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ.

Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ.

	11. Thủ tục phê duyệt kết quả đại hội, phê duyệt Điều lệ Hội

	Trình tự thực hiện:  
	Hội gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả đại hội, phê duyệt Điều lệ Hội đến Sở Nội vụ và UBND tỉnh

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	I. Hồ sơ xin phép gồm:

1. Văn bản đề nghị phê duyệt kết quả đại hội, phê duyệt Điều lệ.

2. Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ Hôi.

3. Biên bản bầu lãnh đạo, Ban kiểm tra, (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu.
4. Chương trình hoạt động của Hội.
5. Nghị quyết đại hội..

II. Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 23/7/2003 của Chính phủ.

Thông tư 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ

	12. Thủ tục Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước.

	Trình tự thực hiện:  
	1. Các sở, ban, ngành xây dựng Đề án, Tờ trình, Dự thảo quyết định tổ chức lại tổ chức sự nghiệp (kiện toàn, sáp nhập, chia tách, hợp nhất...), Dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức chức sự nghiệp nhà nước.

2. Gửi Sở Nội vụ để thẩm định Đề án, Tờ trình, Dự thảo quyết định tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước, Dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức sự nghiệp nhà nước.

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đề án tổ chức lại tổ chức sự nghiệp do cơ quan có thẩm quyền xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền quyết tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước.

* Nội dung Đề án bao gồm:

a) Hiện trạng tổ chức sự nghiệp trước khi thực thiện tổ chức lại.

b) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý phải tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước;

c) Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức;

d) Loại hình tổ chức cần thành lập;

đ) Cơ cấu của tổ chức sau khi tổ chức lại;

e) Các yếu tố cần thiết bảo đảm  cho tổ chức cần thành lập hoạt động; trong đó có dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức;

g) Phương án tổ chức lại và lộ trình hoạt động của tổ chức;

Xây dựng phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

Quy định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện phương án tổ chức lại, giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề trong phương án.

Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

h) Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước.

i) Dự thảo điều lệ/ quy chế hoạt động 

k) Dự thảo quyết định

m) Các văn bản khác có liên quan.

2. Tờ trình tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước do cơ quan đề nghị thành lập tổ chức xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định 

* Nội dung tờ trình đề nghị tổ chức lại tổ chứ sự nghiệp nhà nước gồm:

a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp;

b) Những nội dung chính của đề án;

c) Xây dựng phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

d) Quy định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện phương án tổ chức lại, giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề trong phương án.

 đ) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

e) Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức lại tổ chức sự nghiệp.

g) Văn bản xin ý kiến và văn bản trả lời ý kiến của các cơ quan liên quan;

Tờ trình đề nghị tổ chức lại tổ chức sự nghiệp phải do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền đề nghị ký và đóng dấu theo đúng quy định.

II. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

	Thời hạn giải quyết:
	30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Nghị định  Số: 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ



	13. Thủ tục thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước

	Trình tự thực hiện:  
	1. Các sở, ban, ngành xây dựng Đề án, Tờ trình, Dự thảo quyết định thành lập tổ chức, Dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức chức sự nghiệp nhà nước.

2. Gửi Sở Nội vụ để thẩm định Đề án, Tờ trình, Dự thảo quyết định thành lập tổ chức, Dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức sự nghiệp nhà nước.

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đề án thành lập tổ chức do cơ quan đề nghị thành lập tổ chức xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức.

* Nội dung Đề án bao gồm:

a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức;

b) Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức;

c) Loại hình tổ chức cần thành lập;

d) Cơ cấu của tổ chức cần thành lập;

đ) Các yếu tố cần thiết bảo đảm  cho tổ chức cần thành lập hoạt động; trong đó có dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức;

e) Phương án thành lập và lộ trình hoạt động của tổ chức;

g) Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức.

  h) Dự thảo điều lệ/ quy chế hoạt động 

  i) Dự thảo quyết định

Đối với việc thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước, ngoài các nội dung trên đây, đề án cần đảm bảo các nội dung khác theo quy định của các luật chuyên ngành, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

2. Tờ trình thành lập tổ chức do cơ quan đề nghị thành lập tổ chức  xây dựng để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức.

* Nội dung tờ trình đề nghị thành lập tổ chức gồm:

a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập tổ chức;

b) Những nội dung chính của đề án thành lập tổ chức;

c) Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức.

d) Văn bản xin ý kiến và văn bản trả lời ý kiến của các cơ quan liên quan;

Tờ trình đề nghị thành lập tổ chức phải do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền đề nghị thành lập tổ chức ký và đóng dấu theo đúng quy định.

II. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

	Thời hạn giải quyết:
	60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Nghị định  Số: 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ

	14. Thủ tục thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện Hội tại địa bàn tỉnh

	Trình tự thực hiện:  
	Hội gửi hồ sơ đề nghị đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh đến Sở Nội vụ và UBND tỉnh

	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị, trong đơn nêu rõ:

- Sự cần thiết đặt Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

- Số hội viên của hội tập hợp tại địa phương đó và các hoạt động chính;

- Nơi đặt trụ sở (địa điểm, điện thoại, fax...).

b) Nghị quyết của Đại hội thông qua về việc đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

c) Giấy xác nhận trụ sở của Hội nơi đặt chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện;

d) Lý lịch tư pháp của người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

đ) Quy chế hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện được Đại hội thông qua;

e) Bản sao Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ của Hội có công chứng.

II. Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Nghị định Số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

	15. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ

	Trình tự thực hiện:  
	Gửi hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ về Sở Nội vụ và UBND tỉnh.



	Cách thức thực hiện:
	Gửi trực tiếp hồ sơ tại Sở Nội vụ

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; tên gọi mới của quỹ sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách;

- Đề án tổ chức và hoạt động của quỹ;

- Dự thảo Điều lệ quỹ;

- Văn bản về trụ sở chính của quỹ;

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; 

- Báo cáo nhân sự Hội đồng quản lý quỹ và lý lịch tư pháp của Chủ tịch quỹ;

- Biên bản thỏa thuận giữa các bên về tài chính quỹ;

- Phương án giải quyết tài sản, tài chính khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

b) Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	60 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội Hoạt động.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
	

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	Số:  148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ

Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ.

	III. Lĩnh vực Tôn giáo

	1. Thủ tục Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh. 

	Trình tự thực hiện:
	Để được hoạt động tôn giáo, tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ. Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 

  + Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (theo mẫu);

  + Giáo lý, giáo luật và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật; 
  + Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức (đầy đủ các thông tin cá nhân).

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và có trách nhiệm cấp đăng ký cho tổ chức; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

  + Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (theo mẫu);

  + Giáo lý, giáo luật (bản gốc) và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật; 
  + Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức. 
b) Số lượng hồ sơ:          02 bộ.

	Thời hạn giải quyết:
	 Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	 Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Danh sách dự kiến những người đứng đầu tổ chức phải là công dân Việt nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, có uy tín trong tổ chức.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 
- Điều 6, Điều 36 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
  

	2. Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh. 

	Trình tự thực hiện:
	- Tổ chức tôn giáo đã được cấp đăng ký hoạt động có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 
  + Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (theo mẫu);

  + Giáo lý, giáo luật của tổ chức;
  + Hiến chương, điều lệ của tổ chức;

  + Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  + Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi trụ sở chính của tổ chức xác nhận về thời gian  hoạt động tôn giáo ổn định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu hồ sơ công nhận, thẩm định, lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét ra quyết định công nhận tổ chức tôn giáo; trường hợp không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
-  Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo;

- Giáo lý, giáo luật của tổ chức;
- Hiến chương, điều lệ của tổ chức;

- Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh xác nhận về thời gian hoạt động tôn giáo ổn định. 

 b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đế nghị công nhận tổ chức tôn giáo 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc;

b) Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;

c) Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định;

d) Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp;

đ) Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ  quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	3. Thủ tục Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở 

	Trình tự thực hiện:
	- Bước 1: Người đứng đầu tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị qua bộ phận "một cửa" Sở Nội vụ. 

Việc thiết lập hồ sơ được tiến hành theo trình tự từ cơ sở (nơi dự kiến thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Bước 2: Bộ phận "một cửa"  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo; Ban Tôn giáo tiếp nhận và chuyển hồ sơ đên phòng chuyên  môn nghiên cứu hồ sơ đề nghị, Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, lập tờ trình và trình Giám đốc Sở xem xét.
- Bước 3: Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo. 

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

  + Đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu);

  + Đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc của người đại diện tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến xin thành lập gửi các cấp chính quyền;

  + Danh sách tín đồ hiện có tại thời điểm xin thành lập (số thứ tự, tên thánh hoặc pháp danh, họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, văn hoá, dân tộc, quê quán, địa chỉ thường trú), lập danh sách tín đồ theo từng xã riêng có xác nhận của chính quyền cấp xã;

  + Danh sách dự kiến Ban đại diện tín đồ của tổ chức giáo trực thuộc dự kiến xin thành lập. 

  + Ý kiến thống nhất bằng văn bản của UBND cấp huyện nơi dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc

 b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức 

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	 Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đon xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	1. Việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được nhà nước chấp thuận;

b) Số lưọng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	4. Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh).

	Trình tự thực hiện:
	- Để hội đoàn được hoạt động, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 

  + Đơn đăng ký hội đoàn tôn giáo (theo mẫu);

  + Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;

  + Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn. 
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu hồ sơ đăng ký, thẩm định, lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo. 

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đăng ký hội đoàn tôn giáo (theo mẫu);

- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (có xác nhận về tư cách công dân của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn. 
 b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	Sau 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đăng ký hội đoàn tôn giáo 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Điểm b Khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Khoản 2,3,4 Điều 11 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	5. Thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động nhiều huyện, thành phố trong tỉnh. 

	Trình tự thực hiện:
	- Người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau:

  + Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác (theo mẫu); 
  + Danh sách tu sĩ;

  + Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác.

- Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ.

- Sở Nội vụ lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- UBND tỉnh có trách nhiệm cấp giấy đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác, trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác (theo mẫu). 
- Danh sách tu sĩ (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, năm vào tu);

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác (trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế ‘nếu có’ của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác).

b) Số lượng hồ sơ:          02  (bộ).

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Cá nhân, tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Giấy đăng  ký

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Điều 20 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Điều 12 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	6. Thủ tục Chấp thuận việc mở lớp bồi dưõng những người chuyên hoạt động tôn giáo. 

	Trình tự thực hiện:
	- Để mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 

  + Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (theo mẫu);

  + Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên, danh sách học viên tham gia lớp bồi dưõng.    
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu văn bản đề nghị, thẩm định hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (theo mẫu);

- Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên, danh sách học viên tham gia lớp bồi dưõng.    
 b) Số lượng hồ sơ:          02 bộ 

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	7. Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người được đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

	Trình tự thực hiện:
	- Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 

  + Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo (theo mẫu);

  + Sơ yếu lý lịch của người được đăng ký;
  + Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký

  + Trường hợp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử chức sắc, nhà tu hành có yếu tố nước ngoài phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ban Tôn giáo Chính phủ trước khi lập hồ sơ đăng ký.  

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu bản đăng ký, thẩm định hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch của người được đăng ký có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;
- Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người).

	Thời hạn giải quyết:
	Sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Cá nhân, tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được nhà nước thừa nhận:

a) Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt;

b) Có tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc;

c) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Khoản 2,3,4 Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Khoản 2,3,5 Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	8. Thủ tục Tiếp nhận thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc các tôn giáo. 

	Trình tự thực hiện:
	- Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

  + Văn bản thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo;

  + Các giấy tờ có liên quan để chứng minh chức sắc vi phạm quy định của tổ chức tôn giáo hoặc vi phạm quy định của pháp luật. 
- Sau khi tiếp nhận văn bản thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu Văn bản thẩm định, (nếu không có cơ sở chứng minh chức sắc, nhà tu hành đã có những vi phạm quy định của tổ chức tôn giáo hoặc quy định của pháp luật, cần có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo xem xét lại việc cách chức, bãi nhiệm của mình).lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản thông báo việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc;

- Các giấy tờ có liên quan để chứng minh chức sắc vi phạm quy định của tổ chức tôn giáo hoặc vi phạm quy định của pháp luật. 
b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	Tiếp nhận thông báo để theo dõi

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Tiếp nhận lưu hồ sơ theo dõi 

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	 - Khoản 3 Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

- Điều 17 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

	9. Thủ tục Chấp thuận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý. 

	Trình tự thực hiện:
	- Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 

  + Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu);

  + Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;
  + Sơ yếu lý lịch của người đăng ký thuyên chuyển.

  + Văn bản của UBND cấp tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý về hình sự của người đăng ký thuyên chuyển.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp các ban, ngành có liên quan nghiên cứu bản đăng ký, thẩm định hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo.

- Khi chưa có sự chấp thuận của UBND tỉnh nơi đến thì chức sắc, nhà tu hành không được hoạt động tôn giáo tại nơi định thuyên chuyển đến.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu);

- Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;
- Sơ yếu lý lịch của người đăng ký thuyên chuyển có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;

- Văn bản của UBND cấp tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý về hình sự của người đăng ký thuyên chuyển.

 b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ .

	Thời hạn giải quyết:
	Không quy định thời hạn giải quyết

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Đoạn 2 Điều 23 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	10. Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh).

	Trình tự thực hiện:
	- Để tổ chức hoạt động, tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (theo mẫu) đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ);

- Sở Nội vụ nghiên cứu Đơn đề nghị, lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- UBND tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (theo mẫu) của tổ chức tôn giáo cơ sở. 
b) Số lượng hồ sơ:          02  (bộ)

	Thời hạn giải quyết:
	15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký  

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	11. Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo cơ sở; hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo. 

	Trình tự thực hiện:
	- Để được tổ chức hội nghị, đại hội, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm  gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nơi diễn ra hội nghị, đại hội. Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 

  + Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (theo mẫu);

  + Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo;
  + Kế hoạch chi tiết, chương trình tổ chức.   

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND tỉnh có trách nhiệm trả lời tổ chức tôn giáo bằng văn bản trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (theo mẫu);

-  Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo.  
- Kế hoạch chi tiết, chương trình tổ chức.   

 b) Số lượng hồ sơ:          02 bộ 

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Các điều kiện bảo đảm khác như bảo đảm về an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm về môi trường

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Khoản 3 Điều 18 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Điều 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	12. Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

	Trình tự thực hiện:
	- Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau: 

  + Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (theo mẫu);

  + Nội dung, chương trình tổ chức.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu văn bản đề nghị, thẩm định, lập tờ trình gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- UBND tỉnh xem xét, quyết định và có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do..

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (theo mẫu);

- Nội dung, chương trình tổ chức.

 b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ 

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Khoản 1,2,4, Điều 26 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	13. Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo có phạm vi quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện trong tỉnh.

	Trình tự thực hiện:
	- Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước 15 ngày đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về việc tổ chức quyên góp:

Bản thông báo tổ chức quyên góp  (theo mẫu);

- Sau khi tiếp nhận văn bản thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo, Sở Nội vụ nghiên cứu Văn bản thẩm định, lập tờ trình gửi để UBND tỉnh biết, theo dõi.  

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản thông báo tổ chức quyên góp (theo mẫu);

 b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	15 ngày 

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận 

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Bản thông báo tổ chức quyên góp 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Điều 28 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	14. Thủ tục Chấp thuận việc chia tách tổ chức tôn giáo cơ sở

	Trình tự thực hiện:
	- Bước 1: Người đứng đầu tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị qua bộ phận "một cửa" Sở Nội vụ. 

Việc thiết lập hồ sơ được tiến hành theo trình tự từ cơ sở (nơi dự kiến chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc.

- Bước 2: Bộ phận "một cửa"  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo; Ban Tôn giáo tiếp nhận và chuyển hồ sơ đên phòng chuyên  môn nghiên cứu hồ sơ đề nghị, Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, lập tờ trình và trình Giám đốc Sở xem xét.
- Bước 3: Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo. 

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

  + Đơn xin chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu);

  + Đơn xin chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc của người đại diện tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến xin chia, tách gửi các cấp chính quyền;

  + Danh sách tín đồ trước và sau khi chia, tách (số thứ tự, tên thánh hoặc pháp danh, họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, văn hoá, dân tộc, quê quán, địa chỉ thường trú), lập danh sách tín đồ theo từng xã riêng có xác nhận của chính quyền cấp xã;

  + Danh sách dự kiến Ban đại diện tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc chia, tách.

  + Ý kiến thống nhất bằng văn bản của UBND cấp huyện nơi dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc 

 b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn xin chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Việc chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng những điều kiện sau:

a) Có văn bản đề nghị cho chia, tách của tổ chức tôn giáo;

b) Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc đông, địa bàn hoạt động rộng khó quản lý và tổ chức hoạt động tôn giáo;

c) Tổ chức sau khi chia, tách vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được nhà nước chấp thuận..

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	15. Thủ tục Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ  sở . 

	Trình tự thực hiện:
	- Bước 1: Người đứng đầu tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị qua bộ phận "một cửa" Sở Nội vụ. 

Việc thiết lập hồ sơ được tiến hành theo trình tự từ cơ sở (nơi dự kiến sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc).

- Bước 2: Bộ phận "một cửa"  tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển hồ sơ đến Ban Tôn giáo; Ban Tôn giáo tiếp nhận và chuyển hồ sơ đên phòng chuyên  môn nghiên cứu hồ sơ đề nghị, Ban Tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, lập tờ trình và trình Giám đốc Sở xem xét.
- Bước 3: Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và trả lời tổ chức tôn giáo. 

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

  - Đơn xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu);

  - Đơn xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của người đại diện tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến sáp nhập, hợp nhất gửi các cấp chính quyền;

  - Danh sách tín đồ trước và sau khi sáp nhập, hợp nhất (số thứ tự, tên thánh hoặc pháp danh, họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, văn hoá, dân tộc, quê quán, địa chỉ thường trú), lập danh sách tín đồ theo từng xã riêng có xác nhận của chính quyền cấp xã;

  - Danh sách dự kiến Ban đại diện tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc sáp nhập, hợp nhất. 

 - Ý kiến thống nhất bằng văn bản của UBND cấp huyện nơi dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

 b) Số lượng hồ sơ:     02 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản chấp thuận

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Đơn xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	 Việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo;

b) Tổ chức được sáp nhập, hợp nhất vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được nhà nước chấp thuận.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

- Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo  

	IV. Lĩnh vực  Thi đua khen thưởng

	1. Thủ tục Đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng

	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Trình cấp đổi cho tập thể, cá nhân:

       Các tổ chức, địa phương, cá nhân trình UBND tỉnh đề nghị Nhà nước cấp đổi hiện vật khen thưởng (qua Ban TĐKT tỉnh).  

Bước 2:  Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

       Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình hoặc đơn đề nghị cấp đổi tổ chức thẩm tra, xem xét lý do sau đó tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp đổi (đối với khen thưởng cấp tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Nhà nước, Chính phủ cấp đổi theo quy định (đối với khen thưởng cấp Nhà nước).

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Ban TĐKT  hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

     Đơn đề nghị có xác nhận của cấp có thẩm quyền, Tờ trình đề nghị cấp đổi của cơ quan, đơn vị.

b) Số lượng hồ sơ:          01 bộ.

	Thời hạn giải quyết:
	 Theo đợt (một năm có 2 đợt ) đầu năm và giữa năm

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức, cá nhân.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT tỉnh

d) Cơ quan phối hợp : Văn phòng UBND tỉnh.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính đối với cấp tỉnh.

Đối với khen thưởng cấp nhà nước là Tờ trình đề nghị

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Mẫu đơn xin cấp đổi đối với cá nhân theo mẫu tại công văn số 24/TĐKT ngày 3/3/1995 của Viên thi đua khen thưởng Nhà nước về việc hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng.

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Công văn số 24/TĐKT ngày 3/3/1995 của Viện thi đua khen thưởng Nhà nước về việc hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng.  

	2. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân
       Cơ quan, đơn vị, địa phương trình đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (qua Ban TĐKT tỉnh).

Bước 2: Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

       Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng, tổ chức thẩm định, xin ý kiến Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh sau đó lập tờ trình trình UBND tỉnh khen thưởng. 

Đối tượng là Doanh nghiệp, cơ quan thực hiện TTHC làm văn bản xin ý kiến cơ quan Thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước khi xin ý kiến Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Biên bản họp xét và kết quả phiếu của Hội đồng TĐKT.

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, có xác nhận của các cơ quan có liên quan. (theo mẫu số 01)

 b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng  tập thể

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

Theo Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ

Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.

	3. Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh

	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

       Cơ quan, đơn vị, địa phương trình đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen (qua Ban TĐKT tỉnh).

Bước 2: Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

       Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng, tổ chức thẩm định, xin ý kiến Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh sau đó lập tờ trình, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Đối tượng là doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp, cơ quan thực hiện TTHC làm văn bản xin ý kiến cơ quan Thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước khi xin ý kiến thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cấp cơ sở.

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, xác nhận của Thủ trưởng trực tiếp quản lý. (theo mẫu số 01 và 02)

	Thời hạn giải quyết:
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức, cá nhân

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	 Sở Nội vụ

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Mẫu số 1 báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể 

Mẫu số 2báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

Theo Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ

Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai

	4. Thủ tục Tặng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất.

	Trình tự thực hiện:
	Trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân
    a, Cơ quan, đơn vị, địa phương trình đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen đột xuất (qua Ban TĐKT tỉnh).

b) Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

      Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng tổ chức thẩm định, xác nhận thông tin sau đó lập tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. 

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương và trích ngang thành tích đề nghị khen thưởng, xác nhận của các cơ quan có liên quan.

 b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức, cá nhân.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  UBND tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh)

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

d) Cơ quan phối hợp:  Văn phòng UBND tỉnh.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT. 

Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.

	5. Tặng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề.

	Trình tự thực hiện:
	a) Trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

       Cơ quan, đơn vị, địa phương trình đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen (qua Ban TĐKT tỉnh).

       Lưu ý: Đối với cá nhân (đối tượng không phải là cán bộ, công chức), hộ gia đình: không phải viết báo cáo thành tích, cơ quan, địa phương trình khen thưởng trích ngang thành tích của cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp trên khen thưởng.
b) Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

      Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng tổ chức thẩm định, xin ý kiến Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh sau đó lập tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. 

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cấp cơ sở. 

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, xác nhận của các cơ quan có liên quan. (theo mẫu số 01 và 02) 

 b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức, cá nhân.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a)  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh)

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan thường trực phong trào thi đua chuyên đề.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Mẫu số 7- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt hoặc chuyên đề (cho tập thể và cá nhân)

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật.

Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.

Các Quyết định phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2006 – 2010 của UBND tỉnh Lào Cai. 

	6. Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

	Trình tự thực hiện:
	a. Trình khen thưởng cho cá nhân

       Cơ quan, đơn vị, địa phương trình đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh (qua Ban TĐKT tỉnh).

b)  Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng tổ chức thẩm định, xin ý kiến các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, sau đó lập tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. 

Đối tượng là Giám đốc doanh nghiệp, cơ quan thực hiện TTHC làm văn bản xin ý kiến cơ quan Thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước khi xin ý kiến thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị;

- Biên bản họp xét và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng TĐKT của cơ quan, đơn vị;

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng có xác nhận của các cơ quan có liên quan.(theo mẫu số 2).

 b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Lào Cai (Chủ tịch UBND tỉnh).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

d) Cơ quan phối hợp:  Văn phòng UBND tỉnh.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Mẫu số 2 báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân 

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ

Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai

	7. Tặng Cờ thi đua thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Trình khen thưởng cho các tập thể: Cơ quan, đơn vị, địa phương trình đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua (qua Ban TĐKT tỉnh).

Bước 2: Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

       Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng, tổ chức thẩm định, xin ý kiến các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh sau đó lập tờ trình trình UBND tỉnh khen thưởng. 

Đối tượng là Doanh nghiệp, cơ quan thực hiện TTHC làm văn bản xin ý kiến cơ quan Thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước khi xin ý kiến thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Biên bản họp xét và kết quả bỏ phiếu bầu chọn của Hội đồng TĐKT cấp cơ sở.

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, xác nhận của các cơ quan có liên quan (theo mẫu số 01)

 b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh)

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

d) Cơ quan phối hợp : Văn phòng UBND tỉnh.

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính.

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Mẫu số 7- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt hoặc chuyên đề (cho tập thể và cá nhân)

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi một số Điều của Luật TĐKT

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai

Theo Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ



	8. Phong tặng danh hiệu Anh hùng cho tập thể và cá nhân.

	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Cơ quan trình khen thưởng cho tổ chức, cá nhân: Cơ quan, đơn vị, địa phương trình UBND tỉnh đề nghị Nhà nước phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho tập thể, cá nhân (qua Ban TĐKT tỉnh).

Bước 2:  Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC: Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thẩm định, xác minh; trình Hội đồng TĐKT tỉnh họp xét, sau đó UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tiếp theo UBND tỉnh lập tờ trình đề nghị Chủ tịch nước phong tặng (hoặc truy tặng).

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình đề nghị phong tặng (hoặc truy tặng).

       - Biên bản họp xét và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng TĐKT của cơ quan, đơn vị trình đề nghị.

       - Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng).

 b) Số lượng hồ sơ:     20 (bộ), 01 bộ gốc và 19 bộ sao.

	Thời hạn giải quyết:
	 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch nước.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

d) Cơ quan phối hợp : Văn phòng UBND tỉnh

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Mẫu 4 báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cho tập thể.

Mẫu 5 báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cho cá nhân.

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Luật Thi đua, khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003

Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ

Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai

Chỉ thị 16/2006/CT.UBND ngày 15/11/2006 của UBND tỉnh Lào Cai

Chỉ thị số 11/CT.TU ngày 14/09/2006 của Tỉnh uỷ Lào Cai về công tác TĐKT.

	9. Giải quyết đơn thư, khiếu nại về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

	Trình tự thực hiện:
	a. Đối với cá nhân, tổ chức:
Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với Ban TĐKT tỉnh những nội dung có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

b) Đối với cơ quan Ban TĐKT tỉnh:
- Bước 1: Tiếp nhận Đơn Khiếu nại của tổ chức, cá nhân;

- Bước 2: Kiểm tra Đơn khiếu nại;

- Bước 3: Củng cố tài liệu, thu thập chứng cứ liên quan đến giải quyết khiếu nại; Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại (nếu cần thiết); Xem xét, xử lý nội dung khiếu nại

- Bước 4: Trả lời đơn thư khiếu nại

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Đơn khiếu nại và những văn bản có liên quan.

 b) Số lượng hồ sơ:     01bộ.  

	Thời hạn giải quyết:
	30 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp hơn thì thời hạn giải quyết tối đa 45 ngày

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức, cá nhân

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

d) Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thanh tra, Sở Nội vụ,

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản phúc đáp.

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành.

	10. Khen cho người nước ngoài

	Trình tự thực hiện:
	Bước 1:  Trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân:

       Cơ quan, đơn vị, địa phương được thụ hưởng đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài trình đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (qua Ban TĐKT tỉnh).

Bước 2: Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

        Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thẩm định, xin ý kiến Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, sau đó lập tờ trình trình UBND tỉnh.

      UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, có kết luận của Tỉnh uỷ sau đó UBND khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. 

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp tại trụ sở Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

    - Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

    - Báo cáo tóm tắt thành tích của tổ chức, cá nhân người nước ngoài đề nghị khen thưởng có xác nhận của các cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng.
 b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ  

	Thời hạn giải quyết:
	Bằng khen của UBND tỉnh 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Các hình thức khen cao khác 30 ngày.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Tổ chức, cá nhân.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh. 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

d) Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ; Văn phòng UBND tỉnh

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Quyết định hành chính.

	Lệ phí:
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
	Không

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ

Quyết định số 29/2006/QĐ.UBND ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh Lào Cai

Chỉ thị 16/2006/CT.UBND ngày 15/11/2006 của UBND tỉnh Lào Cai.


DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI KÈM THEO 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2839 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
–––––––––––––
	STT
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Số ký hiệu
	Ghi chú

	1
	Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo
	Mẫu M1
	

	2
	Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo 
	Mẫu M2
	

	3
	Đơn xin thành lập (hoặc chia tách, sáp nhập hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc 
	Mẫu M15
	

	4
	Bản đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo
	Mẫu M3
	

	5
	Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện 
	Mẫu M4
	

	6
	Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo 
	Mẫu M16
	

	7
	Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo
	Mẫu M17
	

	8
	Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
	Mẫu M7
	

	9
	Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương đăng ký
	Mẫu M18
	

	10
	Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường  niên
	Mẫu M9
	

	11
	Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
	Mẫu M19
	

	12
	Bản thông báo tổ chức quyên góp
	Mẫu M20
	

	13
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch  UBND tỉnh (cho tập thể)
	Mẫu số 1
	

	14
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch  UBND tỉnh (cho cá nhân)
	Mẫu số 2
	

	15
	Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài
	Mẫu số 8
	

	16
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt hoặc chuyên đề (cho tập thể và cá nhân)
	Mẫu số 7
	

	17
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch  UBND tỉnh 
	Mẫu số 2
	

	18
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch  UBND tỉnh 
	Mẫu số 1
	

	19
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch  UBND tỉnh (cho tập thể)
	Mẫu số 1
	

	20
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt hoặc chuyên đề (cho tập thể và cá nhân)
	Mẫu số 7
	

	21
	Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể và cá nhân
	Mẫu số 4

Mẫu số 5
	

	22
	Mẫu đơn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng 
	
	


CHI TIẾT CỤ THỂ CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI
Mẫu M1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ....... ngày ...... tháng .... năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO ( 1)

Kính gửi:(2) ..................................................................................................
Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Người đứng tên xin đăng ký hoạt động cho tổ chức (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại) ...................................................................
Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung:

- Tên tổ chức ......................................................................................................................
- Nguồn gốc hình thành ...........................................................................................
- Quá trình phát triển ở Việt Nam .......................................................................
- Tôn chỉ, mục đích .........................................................................................................
- Phạm vi hoạt động ......................................................................................................
- Số lượng tín đồ ...............................................................................................................
- Dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự .......................................................................
- Cam kết của người đăng ký về hoạt động của tổ chức khi được cấp đăng ký. 

Đính kèm đơn gồm: bản giáo lý, giáo luật (bản gốc); bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật; danh sách trích ngang dự kiến những người phụ trách tổ chức (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại). 

Ngày .... tháng ...... năm ......

                                                                                 Người đăng ký

Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                         ( ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Cơ quan tiếp nhận 

( Ký, đóng dấu)

..........................................................................................................................................................................
1. Dành cho tổ chức có nguyện vọng đăng ký để được hoạt động tôn giáo.

2. Gửi cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở trong tỉnh).

(Mẫu M2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     ........ ngày ...... tháng ...... năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

Kính gửi: (1) .......................................................................................................

Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Tên tổ chức (Chữ in hoa) .............................................

Trụ sở ................................................................................................

Đăng ký hoạt động tôn giáo ngày ..... tháng ..... năm 
Người đứng tên đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (họ tên, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại) ...............................
Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với nội dung:

- Tên tổ chức đề nghị công nhận ......................................................
- Số lượng tín đồ ............................................................................

- Phạm vi hoạt động ..................................................................................

- Trụ sở chính ............................................................................................................

- Cam kết của tổ chức về hoạt động tôn giáo khi được công nhận. 

Đính kèm đơn gồm: Giáo lý, giáo luật, hiến chương, điều lệ (bằng tiếng việt); giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (bản sao có công chứng); bản xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định của cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức.

Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                              TM. TỔ CHỨC TỔ CHỨC TÔN GIÁO
  Cơ quan tiếp nhận                                              (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

       (Ký, đóng dấu)
.............................................................................................................................................................................
(1). Gửi cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có phạm vi hoạt động trong tỉnh
(Mẫu M15)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     ........ ngày ...... tháng ..... năm
ĐƠN XIN THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
Kính gửi: (1) ….................................
Căn cứ  Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
- Căn cứ (2) ........................................................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc………...........………….
Trụ sở:  .....................................................................................................
Xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc    
 - Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập  ...............................
- Lý do thành lập ....................................................................................................
- Phạm vi hoạt động tôn giáo .........................................................................
- Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập.........................
- Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập . .......................................
- Cam kết của tổ chức tôn giáo.

Ngày ......... tháng  ........ năm ........                TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

         Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                        (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)
    Cơ quan tiếp nhận

       (Ký, đóng dấu) 

..............................................................................................................................................................
(1) UBND cấp tỉnh đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sỏ;

             (2) Quy định tổ chức tôn giáo về hoạt động này (nếu có).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    
 ........ ngày...... tháng .....  năm

BẢN ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO (1)

Kính gửi: (2) ........................................................................................

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ (3) ...................................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): (4) .......................................................
Trụ sở ..................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động hội đoàn với nội dung:

- Tên hội đoàn: (Chữ in hoa) .......................................................................
- Tên giao dịch quốc tế (nếu có) .............

- Người chịu trách nhiệm về hội đoàn:

Họ tên ................................................................... Tên gọi khác ...........................

Năm sinh .................................................................................................................

Địa chỉ ........................................................................................................................
Chức vụ, phẩm sắc trong tôn giáo (nếu có) ............................................... …...
- Số lượng hội viên tại thời điểm đăng ký ..........................................................

- Cam kết của tổ chức về hoạt động của hội đoàn.

Đính kèm bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế, điều lệ, của hội đoàn (5),  danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (6).
Ngày ...... tháng ....... năm 
             Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                    TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
             Cơ quan tiếp nhận                         (K ý, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

                (Ký, đóng dấu)                      
(1) Hội đoàn chỉ phục vụ lễ nghi tôn giáo không phải đăng ký; hội đoàn đã đăng ký không phải đăng ký lại; những hội đoàn phục vụ hoạt động tôn giáo phải đăng ký.

(2) Hội đoàn có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh.

(3) Căn cứ quy định tổ chức tôn giáo về hoạt động này.

(4) Tổ chức quản lý hội đoàn theo quy định của tổ chức tôn giáo.

(5) Nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.

(6) Lý do trích ngang gồm: họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật tôn giáo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ........ ngày......... tháng............ năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG TU, TU VIỆN (1)

Kính gửi: (2) ........................................................................................

Căn cứ Điều 20 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ (3) ....................................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): 

Trụ sở ..............................................................................................
Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện với nội dung:

- Tên dòng tu, tu viện (chữ in hoa) ............................................................
- Tên giao dịch quốc tế (nếu có) ........................................................................- Người đứng đầu dòng tu, tu viện:

Họ và tên: ...................................................... Năm sinh: ........................................
Tên gọi khác .........................................................................................................

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có ) ..............................................
- Trụ sở dòng tu, tu viện ...............................................

- Cam kết của người đứng đầu dòng tu, tu viện về hoạt động của dòng tu, tu viện.

Đính kèm đơn gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ của dòng tu, tu viện, danh sách tu sĩ (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, năm vào tu).

Ngày..... tháng..... năm.......                           NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                     (Ký ghi rõ họ tên, chức danh)
    Cơ quan tiếp nhận

     (Ký, đóng dấu) 

.1. Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác; dòng tu, tu viện đã đăng ký không phải đăng ký lại.

2. Dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh. 

3.Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ........ ngày......... tháng............ năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG
NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
Kính gửi:  Chủ tịch UBND tỉnh

                   TP trực thuộc Trung 
Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ  (1) .......................................................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa) ........................................................................

Trụ sở: ..............................................................................................................................

 Đề nghị mở lớp bồi dưỡng cho những người chuyên hoạt động tôn giáo

- Tên lớp (chữ in hoa) .................................................................................................
- Địa điểm tổ chức ........................................................................................................
- Lý do mở lớp .................................
- Thời gian học ...............................................................................................................

- Thành phần, số lượng tham dự .....................................

- Tổ chức (cá nhân) phụ trách lớp ...........................................

- Cam kết của tổ chức tôn giáo về lớp bồi dưỡng.

Đính kèm đơn gồm: Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên.

Ngày ...... tháng ..... năm ....                  TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

         Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
    Cơ quan tiếp nhận

       (Ký, đóng dấu)
...............................................................................................................................................................

(1). Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ........ ngày......... tháng ..... năm ….

BẢN ĐĂNG KÝ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, 

BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH TÔN GIÁO 

Kính gửi:  .............................. (1)

Căn cứ Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Căn cứ (2) ..........................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo đăng ký (Chữ in hoa) ..........................................
 Trụ sở ........................................................................................
Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

- Họ và tên ................................... Năm sinh: ..........................

- Tên gọi khác trong tôn giáo ........................................................

- Nơi sinh ..................................................................
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú .................................................

- Chức vụ, phẩm trật xin đăng ký .............................................................

- Chức vụ, phẩm trật hiện tại (nếu có) ...................... phạm vi phụ trách tôn giáo .....
Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người).

Ngày ...... tháng ..... năm ....               TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO

         Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                        (Ký, ghi rõ họ tên)
    Cơ quan tiếp nhận

       ( Ký, đóng dấu)

(1) Đăng ký với UBND cấp tỉnh các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 22/ 2005/ NĐ-CP ngày 01/3/2005 Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ........ ngày......... tháng ....... năm

BẢN ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG
TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH
                                     Kính gửi:  UBND tỉnh

Căn cứ Điều 23 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ (1) .................................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): (2) ............................................................
Trụ sở ...........................................

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo:
Họ và tên ................................................................ Năm sinh .................................           Tên gọi khác ..............................................................................

- Chức vụ ..................................... Phẩm trật tôn giáo .....................................
- Nơi sinh ...............................................................................................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú .............................................................

- Nơi đang hoạt động tôn giáo ...................................................................

- Lý do thuyên chuyển ..................................................................................

- Nơi thuyên chuyển đến ...................................................................

 Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và văn bản điều động, thuyên chuyển của tổ chức tôn giáo.

Ngày..... tháng ..... năm ...                          TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                            (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ)
  Cơ quan tiếp nhận

      (Ký, đóng dấu) 

(1) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo;

(2) Tổ chức tôn giáo có thẩm quyền thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành.
(Mẫu M18)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ........ ngày ...... tháng ..... năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ
Kính gửi:  ...................................................(1) 

Căn cứ  Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ (2) ...................................................................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo cơ sở (Chữ in hoa) ........................................................................
Trụ sở:  .........................................................................................................................................

Đề nghị được hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký với nội dung sau:
- Tên hoạt động tôn giáo ....................................................................
- Nội dung hoạt động ................................................................................
- Người tổ chức, trủ trì hoạt động:  .......................................................
- Địa điểm hoạt động  ..............................................................................
- Thời gian ..........................................  

- Dự kiến thành phần tham dự ......................................................................
- Số lượng người tham dự ....................................................................
- Cam kết của tổ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung đăng ký và đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường.

 Ngày ..... tháng ..... năm ...              TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ  

Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                                          (ký, ghi rõ họ tên)                                                             
Cơ quan tiếp nhận
   (Ký, đóng dấu)                                                 
................................................................................................................................................................
(1)Tổ chức tôn giáo cơ sở gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.
(Mẫu M9)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     ........ ngày ......... tháng ........ năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI
Kính gửi: (1) ………

Căn cứ  Điều 18 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ (2) .............................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa) ..........................................................

Người đại diện .................................................................................................

Chức vụ ....................... Phẩm trật tôn giáo ...............................................

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội với nội dung:
- Lý do tổ chức: ............................................................................................

- Địa điểm tổ chức ......................................................................................

- Thời gian tổ chức: .....................................................................................
- Dự kiến thành phần tham dự: .....................................................................
- Dự kiến số lượng người tham dự: ..............................................................
- Cam kết của tổ chức tôn giáo thực hiện đúng nội dung đề nghị.

Đính kèm đơn gồm: kế hoạch chi tiết, chương trình tổ chức, các văn bản khác có liên quan hội nghị, đại hội.

Ngày …. tháng ..... năm ...                    TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO
Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ                      (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ)

  Cơ quan tiếp nhận

     (Ký, đóng dấu) 
...................................................................................................................................................................

(1) Tố chức tôn giáo cơ sở hội nghị thường niên, đại hội gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện; hội nghị, đại hội cấp Trung ương hoặc toàn đạo gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo Chính phủ; hội nghị, đại hội không thuộc hai trường hợp trên gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh.

(2) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo.

(Mẫu M19).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ ngày...... tháng ..... năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC 

CÁC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO
Kính gửi:  ..................(1) 

 Căn cứ  Điều 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 26 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ (2) ...............................................................................................................................
Tên tổ chức tôn giáo  (Chữ in hoa) ...............................................................................
Người đại diện: ....................................................................................................................

Chức vụ ................................... Phẩm trật tôn giáo ........................................................

 Đề nghị được tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung:

Tên cuộc lễ .............................................................................................

Người chủ trì cuộc lễ ................................................................................

Thời gian tổ chức cuộc lễ ...........................................................................

Địa điểm tổ chức  …………………………………............………....
Thành phần, số lượng người tham dự  .............................................

Cam kết của người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở về việc thực hiện nội dung đề nghị và đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường.
Đính kèm đơn đề nghị gồm: Nội dung, chương trình tổ chức.
Ngày ...... tháng ..... năm ....                            TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

   Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                          (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ)
    Cơ quan tiếp nhận

       ( Ký, đóng dấu)

........................................................................................................................................................................

(1) Tổ chức tôn giáo đăng ký với UBND cấp tỉnh nơi diễn ra các cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ từ nhiều huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

(2 ) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.

(Mẫu M20)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     ........ ngày ......... tháng ............ năm

BẢN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP

             Kính gửi:  ..................  (1)
 Căn cứ  Điều 28 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ - CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Căn cứ (2) .......................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo  ( Chữ in hoa) ...................................................................
Trụ sở tại: ..........................................................................................................................

Thông báo tổ chức quyên góp với nội dung:

- Mục đích khuyên góp ...............................................................................................

- Phạm vi tổ chức khuyên góp ...............................................................................

- Thời gian thực hiện quyên góp: .........................................................................

- Cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được khuyên góp.

- Cam kết của tổ chức tôn giáo về thực hiện nội dung thông báo.

Ngày ...... tháng..... năm....                              TM. tổ chức tôn giáo

         Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.                                  ( Ký, ghi rõ họ tênchức vụ,)
    Cơ quan tiếp nhận

       ( Ký, đóng dấu)

......................................................................................................................

1. Thông báo với UBND cấp tỉnh nơi tổ chức khuyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện.

2. Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.
The end
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